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BÁO CÁO QUÝ II/2009
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Kính gửi:
	-
	Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

	Đồng kính gửi:
	-
	Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.


Theo qui định tại qui chế 3605/QĐ-BCĐ ngày 27/11/2008 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, Bộ GTVT báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT trong quí II/2009 như sau:

Đánh giá tình hình thực hiện các kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo về các dự án trọng điểm trong 6 tháng đầu năm2009.

Trong tháng 6 đầu năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì 03 phiên họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT, trong đó có 01 cuộc họp giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về đầu tư xây dựng giao thông. Kết luận của Phó Thủ tướng được nêu tại các thông báo số 33/TB-VPCP ngày 4/2/2009, số 137/TB-VPCP ngày 24/4/2009 và số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009. Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn chủ trì các hội nghị hoặc chỉ đạo xem xét giải quyết những vướng mắc trong một số dự án như: Báo cáo “nghiên cứu toàn diện và phát triển bền vững hệ thống GTVT Việt Nam-Vitranss 2”, dự án cảng Vân Phong, Lạch Huyện, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, một số dự án đường sắt đô thị Hà Nội, TP HCM, dự án nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự án đường cao tốc TP HCM – Trung Lương v.v…

Bộ trưởng Bộ GTVT đã có các văn bản triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã có sự phối kết hợp tốt giữa Bộ GTVT với các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Chính phủ. Đánh giá chung việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban chỉ đạo là nghiêm túc, kịp thời. Do vậy nhiều vướng mắc, kể cả những vướng mắc kéo dài về thể chế chính sách, nguồn và kế hoạch vốn, vướng mắc về GPMB ở các địa phương và một số chủ trương lớn về phân kỳ đầu tư, giải pháp kỹ thuật đã được tháo gỡ kịp thời. Nhờ đó tiến độ thực hiện các dự án đã được đẩy mạnh hơn. Những kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã được các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để thực hiện, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và các dự án XDGT trong thời gian qua, cụ thể như:

1. Sửa đổi điều chỉnh một số văn bản pháp luật về ĐTXDCB:

Tại phiên họp thứ 5 Quốc hội khoá XII, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến ĐTXDCB”, trong đó đã giải quyết được những vướng mắc tại một số điều khoản của Luật xây dựng và Luật đấu thầu. Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2009/NĐ-CP thay thế Nghị định 16 và Nghị định 112. Bộ Xây dựng cũng đã và đang soạn thảo, ban hành một số Thông tư hướng dẫn thực hiện, trong đó đã ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BXD (về Ban QLDA) và đang hoàn thiện trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư XD. Những văn bản pháp luật đang được hoàn thiện thời gian qua có nhiều tác động tích cực trong quản lý ĐTXD.
2. Rà soát, chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo về “Qui hoạch tổng thể phát triển bền vững hệ thống GTVT”; đường sắt cao tốc Bắc Nam; xây dựng kế hoạch và phương thức thu hút, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm GTVT:

Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng-Trưởng Ban chỉ đạo, Bộ GTVT đang hoàn thiện các báo cáo cuối cùng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.
3. Một số vướng mắc trên các dự án cụ thể đã được tháo gỡ kịp thời như: Bộ Tài chính đã bố trí 2000 tỷ cho đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Trung Lương (tháng 5/2009) nhờ đó dự án sẽ được hoàn thành thông xe phần đường cao tốc vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND Tp Hà Nội đang có các biện pháp tích cực triển khai công tác GPMB đối với 138 hộ không hợp tác kê khai tại nút giao Thanh Xuân đường vành đai 3 Hà Nội; Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đang tích cực hoàn thành TKCS điều chỉnh dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo các điều kiện về kinh tế, kỹ thuật, phát triển bền vững; Nhiều dự án quan trọng đã hoặc đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng như: đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (khởi công gói thầu số A1 tháng 4/2009), hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án nhà ga sân bay quốc tế T2 Nội Bài trong tháng 7/2009 và dự kiến khởi công cuối năm 2009, dự kiến khởi công đường cao tốc Tp HCM-Long Thành-Dầu Giây vào Quý IV/2009 (phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng của Tp HCM); công tác GPMB đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình có chuyển biến tích cực trên địa phận Hà Nội, Hà Nam: khu vực “cây thánh giá” ở địa phận Nam Định tồn tại ba năm nay đã được hoàn tất các thủ tục để di dời v.v…
4. Về việc phê duyệt, thanh toán dự toán bù trừ chênh lệch do biến động giá:
Bộ GTVT đã có sự phối hợp với cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong quá trình kiểm toán đường cao tốc Tp HCM - Trung Lương (từ 25/3-16/6/2009). Trong quá trình làm việc, Kiểm toán Nhà nước đã có sự lưu tâm xem xét việc xác định đơn giá làm căn cứ điều chỉnh giá. Dựa trên kết quả Kiểm toán, Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan tham mưu hoàn thiện văn bản hướng dẫn về việc xác định giá để các Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện. Tuy nhiên để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần có sự phối hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các địa phương trong việc công bố giá đúng, đủ, kịp thời và qui định các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thẩm định giá theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban QLDA.

Kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về các dự án trọng điểm ngành GTVT được tổng hợp trong bản phục lục 1 kèm theo

Kết quả giải ngân XDCB giao thông và tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm:

1. Kết quả giải ngân XDCB giao thông trong 06 tháng đầu năm 2009:

Tổng hợp tình hình thực hiện các nguồn vốn XDCB giao thông như sau:

1.1. Nguồn ngân sách nhà nước :

- 6 tháng/2009 toàn ngành thực hiện 4.409 tỉ (46% KH), so với cùng kì năm trước tăng 81,7%; giải ngân 3.944 tỉ (41,1% KH), so với cùng kì năm trước tăng 59,1%.
- Riêng các dự án Bộ GTVT trực tiếp quản lý 6 tháng/2009 thực hiện 3.897 tỉ (46% KH), so với cùng kì năm trước tăng 80,3%; giải ngân 3.570 tỉ (42,1% KH - trong đó đã thanh toán ra khỏi Kho bạc 3.391 tỉ) so với cùng kì năm trước tăng 60,1%, riêng tháng 6 giải ngân đạt 777,4 tỉ, trong đó tính từ ngày 15-30/6 đã lập phiếu thanh toán 179 tỉ, chưa có phiếu thanh toán 480,2 tỉ; vốn nước ngoài thực hiện 2.114,7 tỉ (75,1% KH) so với cùng kì năm trước tăng 83,4%, giải ngân 1.959 tỉ (70% KH - trong đó đã thanh toán ra khỏi Kho bạc 1.918,3 tỉ) so với cùng kì năm trước tăng 81,5%, riêng tháng 6 giải ngân đạt 328 tỉ, trong đó tính từ ngày 15-30/6 đã lập phiếu thanh toán 40,6 tỉ, chưa có phiếu thanh toán 283,5 tỉ; Vốn trong nước thực hiện 1.782,1 tỉ (31,4% KH) so với cùng kì năm trước tăng 76,7%, giải ngân 1.611,5 tỉ (28,4% KH - trong đó đã thanh toán ra khỏi Kho bạc 1.472,2 tỉ) so với cùng kì năm trước tăng 38%, riêng tháng 6 giải ngân đạt 449,3 tỉ, trong đó tính từ ngày 15-30/6 đã lập phiếu thanh toán 138,6 tỉ, chưa có phiếu thanh toán 197 tỉ. Riêng vốn đối ứng các dự án ODA thực hiện 520,5 tỉ (25,4% KH) so với cùng kì năm trước tăng 46,3%, giải ngân 455,3 tỉ (22,2% KH) so với cùng kì năm trước tăng 21,1%, trong đó đã thanh toán ra khỏi Kho bạc 438 tỉ, riêng tháng 6 giải ngân đạt 89 tỉ, trong đó tính từ ngày 15-30/6 đã lập phiếu thanh toán 18 tỉ, chưa có phiếu thanh toán 100 tỉ.
Theo báo cáo của KBNN vốn NSNN 5 tháng năm 2009 giải ngân đạt 1.172 tỉ, trong đó vốn trong nước 374 tỉ, nước ngoài 798 tỉ (Kho bạc nhà nước chưa có số liệu phần ứng trước ngân sách 3.500 tỉ), 5 tháng báo cáo của Bộ giải ngân 2.238 tỉ (Không bao gồm 758 tỷ các dự án ứng trước kế hoạch 3.500 tỉ), trong đó phần vốn NN 1.842 tỉ, vốn trong nước 396 tỉ .

1.2. Nguồn TPCP :

6 tháng/2009 thực hiện 4.803,3 tỉ (48% KH) so với cùng kì năm trước tăng 105%, giải ngân 4.525,2 tỉ (45,3% KH) theo báo cáo của các chủ đầu tư (Trong đó đã ra khỏi Kho bạc 4.428,6 tỉ), riêng tháng 6 giải ngân đạt 934,4 tỉ, trong đó tính từ ngày 15-30/6 đã lập phiếu thanh toán 96,6 tỉ, chưa có phiếu thanh toán 476,1 tỉ, so với cùng kì năm trước tăng 90%. Theo báo cáo của KBNN 5 tháng năm 2009 giải ngân đạt 2.860 tỉ-không bao gồm phần ứng 1.500 tỉ (5 tháng báo cáo của Bộ giải ngân 3.159 tỉ - trong đó phần ứng 1.500 tỉ giải ngân 9 tỉ).

1.3. Nguồn ngoài ngân sách :

- Các dự án BOT (Vốn của các nhà đầu tư) : 6 tháng/2009 khối lượng thực hiện đạt 2.968 tỉ, giải ngân đạt 1.795 tỉ (Số liệu không bao gồm các dự án do Cục ĐBVN làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền do chưa có báo cáo, Bộ đã có công điện yêu cầu Cục báo cáo), trong đó một số dự án lớn :

+ Dự án cao tốc Sài Gòn - Trung Lương : 6 tháng/2009 khối lượng thực hiện đạt 1.876 tỉ; giải ngân đạt 507 tỉ. Tính từ đầu dự án khối lượng thực hiện đạt 8.955 tỉ, giải ngân đạt 7.062 tỉ/9.885 tỉ TMĐT (71,4% TMĐT), vốn đã ứng 8.555 tỉ (Năm 2009 ứng 2.000 tỉ). 

+ Dự án Láng - Hoà Lạc : 6 tháng/2009 khối lượng thực hiện đạt 481 tỉ; giải ngân đạt 510 tỉ. Tính từ đầu dự án khối lượng thực hiện đạt 2.778,5 tỉ, giải ngân đạt 3.247,7/7.527 tỉ TMĐT (43% TMĐT).

+ Dự án Giẽ - Ninh Bình : 6 tháng/2009 khối lượng thực hiện đạt 392 tỉ; giải ngân đạt 47,8 tỉ. Tính từ đầu dự án khối lượng thực hiện đạt 2.052,8 tỉ, giải ngân đạt 2.226.2/7.693 tỉ TMĐT (29% TMĐT).

2. Tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

Căn cứ báo cáo của các Chủ đầu tư, các Ban QLDA, các số liệu tổng hợp về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT (đến hết tháng 6/2009) được nêu ở phụ lục 2 kèm theo báo cáo này.

Để giải quyết những vướng mắc trên từng dự án, lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan tham mưu đã tổ chức các cuộc kiểm tra hiện trường, làm việc với các Chủ đầu tư, Ban QLDA, chỉ đạo quyết định theo thẩm quyền các vấn đề cụ thể hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Tại báo cáo này, Bộ GTVT kính báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung cụ thể trên các dự án như sau:

2.1. Dự án đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình:

- Vướng mắc chủ yếu trong công tác GPMB hiện nay là trong phạm vi tuyến trên địa phận tỉnh Nam Định. Theo tiến độ dự kiến ngoài phạm vi “cây thánh giá” đã cơ bản được giải quyết, vẫn còn khoảng 01km vướng mặt bằng phải đến cuối năm 2009 mới có thể bàn giao. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến để Văn phòng Chính phủ thông báo đến UBND tỉnh Nam Định khẩn trương thực hiện và bàn giao mặt bằng chậm nhất cuối quý III/2009.

- Về việc VEC tổ chức bán TPCT nhiều lần không thành công: Bộ GTVT đã có văn bản số 4389/BGTVT-TC ngày 29/6/2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các giải pháp theo hướng tăng “lãi suất trần” của TPCT phù hợp với mức lãi suất thị trường, hoặc tạm ứng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, hoặc cho phép VEC được vay Ngân hàng Thương mại với mức lãi suất có bảo lãnh hỗ trợ của Chính phủ để thực hiện công tác GPMB là khâu đầu tiên đảm bảo tiến độ của dự án. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2.2. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai:

Vướng mắc chủ yếu hiện nay là việc VEC phát hành trái phiếu Chính phủ không thành công. Bộ GTVT đã kiến nghị các giải pháp tháo gỡ như đã nêu ở mục 2.1. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2.3. Dự án đường Vành đai 3 Mai Dịch - Pháp Vân (giai đoạn 1):

Đề nghị UBND Tp. Hà Nội tiếp tục công tác giải phóng và sớm bàn giao mặt bằng nút giao Thanh Xuân và Mai Dịch.

2.4. Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc:

- Đề nghị UBND Tp. Hà Nội đẩy nhanh việc GPMB nút Hoà Lạc để có mặt bằng thi công cầu vượt quốc lộ 21 và các nhánh rẽ.

- Theo báo cáo của Ban QLDA Thăng Long, hiện đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh dự toán do giá một số vật liệu xây dựng của Tp. Hà Nội công bố chênh lệch nhiều so với giá thị trường. Chủ đầu tư đã thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP song cần sự trợ giúp của Bộ Xây dựng trong việc xác định và lựa chọn cơ quan có chức năng thẩm định giá giúp chủ đầu tư trong trường hợp cần thiết.

Đây cũng là vướng mắc chung đối với các dự án xây dựng giao thông khác. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Viện Kinh tế xây dựng là cơ quan chức năng đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc thẩm định giá khi các chủ đầu tư, Ban QLDA có yêu cầu trợ giúp.

2.5. Đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương:

Bộ GTVT đã có văn bản số 3892/BGTVT-KHĐT ngày 11/6/2009 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép phạm vi công việc của dự án Trung tâm điều hành, quản lý đường cao tốc bao gồm cả trạm thu phí như đã được thông qua tại văn bản số 1775/VPCP-QHQT ngày 23/3/2009. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để Bộ GTVT thông báo chính thức với phía Hàn Quốc và triển khai các công việc tiếp theo.

2.6. Dự án nhà ga quốc tế T2 - Nội Bài:

Bộ GTVT đã có văn bản số 3686/BGTVT-VPBCĐ ngày 05/6/2009 trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện đồng bộ dự án nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các dự án cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân với sân bay Nội Bài.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3879/VPCP-KTN ngày 10/6/2009 gửi các Bộ Kế hoạch đầu tư, Tài chính và UBND Tp. Hà Nội có ý kiến. Hiện đã có văn bản trả lời của Bộ Kế hoạch đầu tư.

Đề nghị Bộ Tài chính, UBND Tp. Hà Nội sớm có văn bản để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2.7. Dự án đường Hồ Chí Minh:

Việc GPMB nút giao Xuân Mai thuộc đoạn Hoà Lạc - Thạch Quảng mặc dù đã được Phó Thủ tướng chỉ đạo UNBD Tp. Hà Nội đôn đốc bàn giao trong tháng 6/2009 song đến nay địa phương (huyện Chương Mỹ) vẫn chưa bàn giao được mặt bằng thi công. Đề nghị UBND Tp. Hà Nội đôn đốc giải quyết sớm.

2.8. Về các dự án đầu tư xây dựng các tuyến metro Tp. Hồ Chí Minh:

- Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên: Hiện UBND Tp. Hồ Chí Minh đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án (bao gồm tổng mức đầu tư, thiết kế cơ sở). UBND Tp HCM đã có văn bản số 1993/UBND-ĐTMT ngày 07/5/2009 đề nghị Bộ GTVT xem xét các nội dung điều chỉnh TKCS của dự án này. Hiện Bộ GTVT đã giao cho Cục Đường sắt Việt Nam xem xét giải quyết nội dung nêu trên.

- Công tác GPMB tuyến số 1 trong phạm vi cảng Ba Son: Hiện Ban QLDA đường sắt đô thị đã bàn giao cọc mốc cho Ban bồi thường GPMB quận 1 để Ban hoàn thành việc đo vẽ mặt bằng và đang lập phương án bồi thường chi tiết.

- Đối với các tuyến metro số 2, 3a, 3b và tuyến số 5: UBND Tp. Hồ Chí Minh có các kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về các nội dung, thủ tục liên quan đến việc bố trí kế hoạch vốn cho dự án. Đề nghị Bộ Kế hoạch đầu tư tiếp tục nghiên cứu đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2.9. Về 03 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội:

Hiện có 03 dự án đường sắt đô thị đang triển khai thực hiện tại Hà Nội gồm: đường sắt Yên Viên - Ngọc Hồi do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư; Cát Linh - Hà Đông do Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư và Nhổn - ga Hà Nội do UBND Tp. Hà Nội làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án Cát Linh - Hà Đông đã tổ chức lễ ký hợp đồng EPC giữa Cục Đường sắt Việt Nam và Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (tháng 5/2009) dự kiến khởi công xây dựng khu depot vào tháng 9/2009.

Vướng mắc chung của các dự án này là việc tổ chức thực hiện GPMB. Bộ GTVT đang tổng hợp các kiến nghị từ các chủ đầu tư để thảo luận với UBND Tp. Hà Nội các biện pháp phối hợp, tháo gỡ từng nội dung cụ thể.

Đề xuất nội dung công tác và phối hợp giữa các Bộ, ngành trong quý III/2009:

Bộ GTVT kính trình Thủ tướng Chính phủ một số nội dung công việc chính cần có sự chỉ đạo và phối hợp thực hiện trong quý III/2009 như sau:

1. Kiến nghị có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trong việc soạn thảo các văn bản dưới Luật trình Chính phủ ban hành tới đây, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, chỉ định thầu (Luật Đấu thầu), quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng (Luật Xây dựng), sửa đổi Nghị định 78/2007/NĐ-CP.

2. Để thống nhất phương pháp và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự toán bù, trừ chênh lệch do biến động giá, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ GTVT căn cứ vào các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ XD và kết quả làm việc trong quá trình thanh tra, kiểm toán một số dự án trong thời gian qua soạn thảo và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc lập, thẩm định và phê duyệt giá để tính bù, trừ chênh lệch do biến động giá các dự án xây dựng giao thông.

Từ kết quả các đợt kiểm toán trong thời gian qua, kính đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổng hợp có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung cần điều chỉnh bổ sung để các văn bản hướng dẫn về điều chỉnh giá (Thông tư 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng) được áp dụng tốt trong thực tiễn. 

3. Kiến nghị Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo có kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án tại một số dự án trọng điểm như: mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc, đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương, cảng Cái Mép - Thị Vải trong quý III/2009.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT Quí II/2009. Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Phụ lục kèm theo:

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ GTVT về các dự án trọng điểm ngành GTVT.

Phụ lục 2: Báo cáo tình hình triển khai các dự án kết cấu hạng tầng giao thông trọng điểm.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TC;
- Các Uỷ viên Ban CĐNN;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Cục: ĐBVN, Đ.Sắt VN, HHVN, HKVN;
- Vụ KHĐT, Cục QLXD và CLCTGT;
- Lưu VT, VPBCĐ (3).
	BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BCĐ




Hồ Nghĩa Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT VỀ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NGÀNH GTVT


(Tổng hợp báo cáo từ các đơn vị đến 30/6/2009)


		Nội dung kết luận và giao nhiệm vụ

		Kết quả thực hiện

		Đơn vị chủ trì xử lý



		I. Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 04/02/2009 và văn bản số 832/BGTVT-VPBCĐ ngày 17/02/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT



		1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế hoàn thành dự thảo đề án "Xây dựng kế hoạch và phương thức thu hút, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm ngành GTVT", trình Bộ trong quý I/2009 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước.

		Bộ GTVT đã có văn bản số 4135/BGTVT-KHĐT ngày 22/6/2009 báo cáo TTgCP.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		2. Chủ trì, phối hợp với các Cục chuyên ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát tình hình thực hiện các dự án BOT và năng lực thực hiện của các Nhà đầu tư BOT đã đăng ký, báo cáo Bộ giải pháp xử lý để sớm triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

		Đã báo cáo Bộ trưởng ngày 09/6/2009.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		3. Chủ trì chuẩn bị tài liệu để báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước về “Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Việt Nam 2 - Vitranss 2” ngay sau khi hoàn thành dự án quy hoạch (dự kiến cuối quý I đầu quý II/2009).

		Đã báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 02/6/2009.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		4. Dự án đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận tham mưu cho Bộ làm việc với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn còn thiếu cho dự án và triển khai các thủ tục vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc để xây dựng Trung tâm điều hành đường cao tốc.

		- Về vốn: ngày 12/5/2009 Bộ Tài chính đã ứng 2.000 tỷ (6691/BTC-ĐT).

- Trung tậm điều hành: MOD của hệ thống ITS đã được ký giữa Đại diện CP Việt Nam và EDCF. Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo TTgCP (3892/BGTVT-KHĐT).

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		5. Dự án đường Hồ Chí Minh: Vụ Kế hoạch đầu tư và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát, trình Bộ danh mục các dự án thành phần giai đoạn 2 đủ điều kiện khởi công trong năm 2009 và đề xuất việc bố trí vốn thực hiện trong năm 2009 và những năm tiếp theo, trong đó ưu tiên các dự án thành phần nhằm nối thông, hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường.

		Bộ đã có văn bản số 3601/BGTVT-KHĐT ngày 02/6/2009 đăng ký kế hoạch vốn TPCP 2009, trong đó có dự án đường HCM.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		6. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT thẩm định thiết kế cơ sơ điều chỉnh để nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục, triển khai thi công đồng loạt các gói thầu vào tháng 4/2009.

		Đang điều chỉnh TKCS đồng thời với TKKT, đang chờ ý kiến thoả thuận của Hà Nội, Hải Phòng (Hải Dương đã có ý kiến). Dự kiến T10/2009 xong điều chỉnh TKCS và TKKT.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		7. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư trình Bộ danh mục và thời hạn khởi công, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT trong năm 2009 để Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất (Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ báo cáo trước 20/02/2009).

		Bộ đã có văn bản số 2257/BGTVT-VPBCĐ ngày 14/4/2009 báo cáo quý I về các dự án trọng điểm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		8. Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư, các Cục chuyên ngành và các cơ quan liên quan hoàn thành dự thảo đề án “Cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án trọng điểm ngành GTVT”, trình Bộ trong quý I/2009 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước.

		Đang nghiên cứu tình hình triển khai cụ thể các dự án trọng điểm để tham mưu báo cáo Bộ xem xét theo hướng có một cơ chế riêng cho từng dự án nếu cần thiết.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		9. Chủ trì, dự thảo văn bản trình Bộ gửi các Chủ đầu tư, Ban QLDA yêu cầu thực hiện việc chính thức phê duyệt và thanh toán, điều chỉnh dự toán do biến động giá ngay sau khi đã tiến hành việc tạm duyệt và tạm thanh toán. Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban QLDA về nội dung đã nêu.

		Bộ đã có văn bản số 1320/BGTVT-QLXD ngày 10/3/2009 về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục và phê duyệt dự toán điều chỉnh giá.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		10. Phối hợp chặt với các cơ quan của Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư để xử lý các vướng mắc trong việc điều chỉnh giá do biến động giá.

		Đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của các Bộ ngành liên quan để kịp thời xử lý các vướng mắc.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		11. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn Mai Dịch - Cầu Diễn và Cầu Diễn - Nhổn: Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT đôn đốc Ban QLDA 6, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án và phối hợp chặt chẽ với UBND Tp. Hà Nội khẩn trương hoàn thành, bàn giao mặt bằng thi công. Thảo luận với Tp. Hà Nội khả năng chuyển giao chủ đầu tư dự án cho thành phố và đề xuất báo cáo Bộ.

		Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đôn đốc Ban QLDA và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời có văn bản gửi Tp. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ GPMB. Trong các cuộc họp với Tp. Hà Nội đã đề cập việc chuyển giao CĐT nhưng Tp HN không thống nhất.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Bộ ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Ngành về thi công và quản lý, khai thác đường Metro và đường sắt đô thị trên cao (kể cả phương án đưa thành một hợp phần của các dự án).

		Đã đưa vào kế hoạch năm 2010.

		Vụ Khoa học công nghệ



		13. Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: VEC chủ động phối hợp với các địa phương và Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện GPMB và ban hành khung chính sách GPMB của dự án đảm bảo hài hoà giữa chính sách của địa phương và của nhà tài trợ đã được thống nhất.

		- NB-LC: cơ bản hoàn thành việc đo đạc và kiểm đếm. VEC đã chuyển kinh phí để chi trả và bàn giao mặt bằng.

- HLD: đang lập PA bồi thường chi tiết.

- Khung chính sách GPMB: VEC đã báo cáo Bộ TN&MT để Bộ có cơ sở hướng dẫn khung chính sách hài hoà.

		Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)



		14. Dự án Nhà ga sân bay quốc tế T2 - Nội Bài: Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2238/TTg-KTN ngày 22/12/2008; phối hợp với các cơ quan của Bộ Xây dựng thống nhất phương án kiến trúc của nhà ga; phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư trong việc đăng ký vốn ODA của Nhật Bản, đồng thời với việc tích cực, chủ động triển khai các hạng mục của dự án sử dụng nguồn vốn vay trong nước.

		- TTCP đã có văn bản 609/TTg-KTN ngày 23/4/2009 đồng ý phương án kiến trúc (PA1).

- TTCP cho phép sử dụng vốn vay JICA cho xây lắp và TVGS. Có văn bản đề nghị CP Nhật Bản cấp tín dụng ưu đãi tài khoá 2009 xếp thứ nhất trong các dự án mới (2896/BKH-ĐTĐN ngày 27/4/2009).

		Cục Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Cảng HKMB



		II. Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009 và văn bản số 38/VPBCĐ ngày 01/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT (Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo thừa uỷ quyền thông báo ý kiến Bộ trưởng)



		1. Hoàn thiện đề án “Huy động vốn đầu tư các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải” để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (Thủ tướng Chính phủ qui định giao nộp trong tháng 5/2009).

		Bộ GTVT đã có văn bản số 4135/BGTVT-KHĐT ngày 22/6/2009 báo cáo TTgCP.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		2. Thường xuyên kiểm tra, đề xuất, báo cáo Bộ về kế hoạch điều tiết vốn cho các Dự án trong kế hoạch vốn ngân sách được giao hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Dự án.

		Đã và đang triển khai.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		3. Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đường HCM làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho các hạng mục của giai đoạn 2 dự án đường Hồ Chí Minh, đảm bảo mục tiêu nối thông tuyến với qui mô 2 làn xe từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) vào năm 2010.

		Bộ đã có văn bản số 3601/BGTVT-KHĐT ngày 02/6/2009 gửi Bộ KHĐT, TC đăng ký vốn TPCP 2009, trong đó có dự án HCM.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		4. Đề xuất, báo cáo Bộ việc cân đối đảm bảo đủ vốn cho dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc thuộc phần trách nhiệm của Bộ. Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Thăng Long để kịp thời báo cáo Bộ làm việc với UBND Tp. Hà Nội trong trường hợp chậm bố trí vốn theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 1042/TTg-CN ngày 01/8/2007.

		Bố trí vốn năm 2009 được 1194 tỷ, trong đó vốn TW 600 tỷ; vốn Tp.HN 594 tỷ (KH là 2.900 tỷ).

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		5. Chủ trì, phối hợp với VEC thẩm định điều chỉnh TMĐT, làm việc với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và Nhà tài trợ để xác định cơ cấu vốn cho Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai để Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong đầu quí III/2009.

		VEC chưa đề nghị điều chỉnh TMĐT.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		6. Khẩn trương thẩm định điều chỉnh Dự án và TKCS dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi Nhà đầu tư trình để đảm bảo các thủ tục theo qui định và tiến độ thực hiện dự án.

		Hiện nhà đầu tư đang điều chỉnh TKCS, TKKT, chưa trình Bộ.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		7. Đối với dự án nhà ga quốc tế T2 Nội Bài: Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty cảng Hàng không miền Bắc tiếp tục làm việc với JICA về nguồn vốn; thẩm định trình Bộ phê duyệt Dự án ĐTXD trong tháng 6/2009 để Chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ TKKT trong tháng 9/2009 và báo cáo Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước thông qua trước khi phê duyệt. Trình Bộ các thủ tục liên quan đến việc quyết định Chủ đầu tư của dự án theo phương thức, nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

		Đã làm việc với Bộ KHĐT và JICA về vốn đợt 2 tài khoá 2009 cho công tác xây lắp, thiết bị và TVGS. Đã đề nghị TTCP cho sử dụng nguồn vốn đối ứng theo hình thức ngân sách cấp để triển khai công việc còn lại. Cuối T6/2009 chủ đầu tư sẽ trình BC NCKT.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		8. Đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương làm rõ phương án vốn cho Dự án, thực hiện các thủ tục thẩm tra Báo cáo đầu tư, báo cáo để Bộ báo cáo thường trực Chính phủ trong tháng 6/2009.

		Bộ đã phê duyệt KH chỉ định thầu TV thẩm tra BCĐT. Hiện TCty đang thẩm tra hồ sơ để trình duyệt.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		9. Phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

		Đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trả lời về điều chỉnh TKCS dự án, trả lời TCty HHVN.

		Vụ Kế hoạch đầu tư



		10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ, các Cục quản lý chuyên ngành, các Chủ đầu tư và các Ban QLDA trong việc phát hiện, đề xuất, báo cáo Bộ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để chủ động tháo gỡ hoặc báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

		Đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		11. Dự thảo văn bản để Bộ ký gửi UBND Tp. Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình về việc đẩy nhanh công tác GPMB các dự án Láng - Hoà Lạc, đường Vành đai 3 Mai Dịch - Pháp Vân (giai đoạn 1), đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường Hồ Chí Minh (nút Xuân Mai), đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình.

		Bộ GTVT đã có nhiều văn bản gửi các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đẩy nhanh công tác GPMB nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		12. Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu tại điểm II.2 thông báo số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết thủ tục triển khai đấu thầu đối với các gói thầu còn lại của Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

		Bộ đã phê duyệt HSMT của 6 gói thầu và đã tổ chức đấu thầu. Riêng còn 2 gói thầu số 4 và 5 đang xem xét để phê duyệt. Tuy nhiên về tính pháp lý việc phê duyệt 02 gói thầu này hiện nay là chưa có vốn để thực hiện.

		Cục QLXD & Chất lượng CTGT



		13. Thực hiện các nội dung liên quan thuộc các dự án do đơn vị mình thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 22/5/2009.

		Đã triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo kết luận của Phó Thủ tướng tại thông báo số 164/TB-VPCP.

		Chủ đầu tư, Ban QLDA các dự án trọng điểm



		14. Rà soát các vướng mắc, tồn tại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và sớm hoàn tất các thủ tục về chuẩn bị và thực hiện dự án trình Bộ xem xét, quyết định các công trình, dự án trọng điểm.

		Đã rà soát các vướng mắc, tồn tại được nêu tại phụ lục tóm tắt tình hình thực hiện dự án; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ đẩy nhanh tiến độ dự án.

		Chủ đầu tư, Ban QLDA các dự án trọng điểm
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		BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

														Tính đến tháng 6/2009																										Đơn vị tính : triệu USD

		STT		Tên dự án		Chủ đầu tư (Cơ quan nhà nước có TQ)		Dù kiÕn quy m« x©y dùng theo QĐ 412		Quy mô xây dựng đã được phê duyệt		Dù kiÕn thêi gian triÓn khai theo QĐ 412		Thời gian triển khai		Dù kiÕn TMĐT theo QĐ 412		Ph©n k× ®Çu t­ theo QĐ 412				QĐ đầu tư				Hình thức đầu tư		Nguồn vốn		Nhà đầu tư		Thực hiện (Tỷ đồng)				Giải ngân  (Tỉ đồng)				Tiến độ		Ghi chó

																		ĐÕn năm 2010		2010-2020		Số, ngày tháng năm		TMĐT								Từ đầu DA đến tháng b/c		Đầu năm đến tháng b/c		Từ đầu dự án đến tháng b/c		Đầu năm đến tháng b/c

				Tæng sè

				Tæng céng (A+B+C+D+E)																				93,271

				Tæng céng theo QĐ 412 (A+B+C+D)																				93,271

		A		Đường bộ												15,202		5,520		817				53,071

		I		Đường cao tốc												12,086		2,404		817

				Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam												12,086		2,404		817

		1		Đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình (GĐ1)		VEC		50km		56km, cao tốc 6 làn xe, giai đoạn I 4 làn xe		2005-2009		2005-2010		441		441				2430/QĐ, 06/8/07		470		Doanh nghiệp và NSNN		DN: 6500 TPCT.  NSNN: 1000		VEC		2052.8		392.32		1879		561,35  (Bao gồm cả tạm ứng HĐ)		Hiện nay đã giải ngân đạt 32%; khởi công tháng 1/06;  hoàn thành 2011. Đang thi công toàn Bộ các gói thầu xây lắp. Chuẩn bị đấu thầu gói quản lý khai thác. GPMB: vướng khoảng 10% MB trên toàn tuyến.

		2		Đoạn Ninh Bình - Thanh Hoá (Nghi Sơn)		Cục ĐBVN		60km		121km, cao tốc 8 làn xe, giai đoạn I 6 làn xe		Khëi c«ng 2009		2008-2012		529								1,445		BOT		Doanh nghiệp		TCTy Xi măng		0		0		0		0		- Đang lập đề xuất DA, cơ bản hoàn thành b/c cuối kì. Bộ đã yêu cầu Cục ĐBVN lập hoàn chỉnh dự án để Bộ phê duyệt, tìm nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế thực hiện dự án.

		3		Đoạn Thanh Hoá( Nghi Sơn) - Hà Tĩnh ( Bãi Vọt)		Cục ĐBVN				96km, cao tốc 6 làn xe, giai đoạn I 4 làn xe		Khëi c«ng 2009		2008-2012										1,305		BOT		Doanh nghiệp		VIETTEL +TCTy Xi măng		0		0		0		0		- 'Nhà đầu tư' đã hoàn thành báo cáo giữa kì đề xuất dự án và đã có VB báo cáo TTgCP xin không thực hiện dự án. Bộ đã cho lập DA đầu tư để tìm nguồn vốn đầu tư và Đang đề nghị UETI hỗ trợ nghiên cứu khả thi.

				- Đo¹n Thanh Ho¸ - Vinh				138km								1,217

				- Đo¹n Vinh - B·i Vät (Hµ TÜnh)												Ch­a x¸c ®Þnh

		4		Đoạn Huế - Đà Nẵng		Ban QLDA HCM		105km		105km, 4-6 làn xe		Khëi c«ng 2009				926						Chưa có		627								0		0		0		0		- Đoạn La Sơn - Nam Đông : đến nay do lạm phát nên nhà đầu tư từ chối. UBND TT-Huế đề nghị TTgCP bố trí vốn TPCP 2008-2010.                                                - Đoạn Cam Lộ - Túy Loan : Nhà đầu tư xin đầu tư BT, Bộ đã Giao Ban HCM kiểm tra năn

		5		Đoạn Đà Nẵng - Quảng Ngãi		Cục ĐBVN		125km		125km, 4-6 làn xe		Khëi c«ng 2009		2008-2012		1,103						chưa có		1,103		NSNN		Dự kiến ODA Nhật Bản				0		0		0		0		Đã lập xong dự án đầu tư. Bộ KHĐT đã đưa vào danh sách ngắn dự án JICA đợt 1 tài khoá 2009. Đã có kết quả nghiên cứu của JETRO. WB dự kiến bố trí vay tài khoá 2010 : 80tr vay IDA, 500 tr vay IBRD. Đã  có báo cáo cuối kì rà soát F/S bằng kinh phí chuẩn bị dự án của WB4. Dự kiến tháng 6/09 trình TTgCP và WB phê duyệt. Đang làm việc với JICA để bố trí vốn đợt I tài khoá 2009 cho dự án.

		6		Đoạn Quảng Ngãi - Quy Nhơn		Cục ĐBVN		180km		180km, 4-6 làn xe		2011-2015		Sau 2010		1,562						chưa có		1,562								0		0		0		0		Đang giao lập đề xuất DA. Một số nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đề nghị được tham gia DA. Khi thông qua đề xuất DA sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời lập DA đầu tư để có cơ sở kêu gọi vốn nếu không đầu tư được bằng BOT. TTgCP đồng ý cho chỉ định TV lập dự án đầu tư, đã chỉ định tư vấn lập dự án đầu tư và phê duyệt đề cương dự toán

		7		Đoạn Dầu Giây - Phan Thiết		Cục ĐBVN		400km		98,3km, 6 làn xe		Khëi c«ng 2009		2008-2012		3,528						123/QĐ, 13/1/09		844		BOT		Doanh nghiệp		BITEXCO		0		0		0		0		Bộ GTVT đã phê duyệt đề xuất dự án, Nhà đầu tư BITEXCO đã ký hợp đồng Tư vấn lập dự án đầu tư. Do tổng mức đầu tư lớn, phương án thu hồi vốn không khả thi, Nhà đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ có các cơ chế đặc biệt như hỗ trợ kinh phí GPMB, khai thác quỹ đất, tiếp cận vốn vay IBRD (WB). Bộ KH&ĐT có công thư đề nghị WB hỗ trợ thí điểm áp dụng hình thức PPP để đầu tư dự án.

		8		Đoạn Phan Thiết - Nha Trang		Cục ĐBVN		400km		200km, 4-6 làn xe		Khëi c«ng 2009				3,528						chưa có		1,800								0		0		0		0		Đang giao lập đề xuất dự án. Một số nhà đầu tư nước ngoài và trong nước đề nghị được tham gia dự án. Khi thông qua đề xuất dự án sẽ tiến hành lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời lập DA đầu tư để có cơ sở kêu gọi vốn nếu không đầu tư được bằng BOT. TTgCP đồng ý cho chỉ định TV lập dự án đầu tư, đã chỉ định tư vấn lập dự án đầu tư và phê duyệt đề cương dự toán

		9		Đoạn TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây		VEC		55km, 6-8 làn xe		54km cao tèc lo¹i A; 4-8 làn xe; GĐ 1 : 4 làn		2008-2012		2009-2012		1,180		618		562		2445/QĐ, 8/8//08		938		Thu phí hoàn vốn		Vay lại (ODA-Nhật : 370) + (OCR ADB : 250)		VEC		0		0		0		0		DATP 1: 880 tỷ đồng trước đây  do TP HCM đầu tư nay TTgCP đồng ý giao cho Bộ GTVT thực hiện; DATP2 (VĐII – Long Thành – Dầu Giây): TMĐT 932 triệu USD. Đồng tài trợ JICA là 516.5 triệu USD + ADB là 410.2 triệu USD + đối ứng (6 triệu USD), VEC vay lại. Hiện Tư vấn đang lập TKKT. Phần vốn JICA tháng 3/08 đã kí hiệp định. Dự án chia 6 gói thầu, hiện nay đang đấu thầu gói 1A, dự kiến khởi công quý II/2009, hoàn thành quý IV/2012

		10		Đoạn TP.HCM - Trung Lương		Bộ GTVT		45km		40km, Cao tốc loại A; 4-6 làn xe		2005-2008		2005-2009		600		600				2563/QĐ, 22/8//08		624		Thu phí hoàn vốn		NSNN ứng trước, bán quyền thu phí		Ngân hành đầu tư phát triển VN		7,950		1,876		6,553		550		Khối lượng đạt 75%, hoàn thành tuyến chính năm 2009, hoàn thành đưa vào khai thác toàn bộ tuyến năm 2010. Đó điều chỉnh dự án với tổng mức 9884 tỷ. Bộ GTVT đã trình TTgCP tiếp tục ứng vốn để hoàn thành dự án. Đề án bán quyền thu phí đã được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đang triển khai thủ tục tiếp nhận vốn vay EDCF (Hàn Quốc) để xây dựng trung tâm điều hành

		11		Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ		Cục ĐBVN		82km, 4-6 làn xe		82km, 4-6 làn xe		Khëi c«ng 2008		2009-2013		1,000		745		255		2563/QĐ, 22/8//08		1,000		BOT		Doanh nghiệp		Ngân hành đầu tư phát triển VN		0		0		0		0		TTCP giao Bộ GTVT tiếp nhận đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ. Bộ GTVT đã giao Ban Mỹ Thuận tiếp nhận để hoàn chỉnh dự án và kêu gọi vốn đầu tư. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận do BIDV tiếp tục thực hiện. Nhà đầu tư mới phê duyệt dự án. Đang lên phương án đầu tư.

				Các dự  án đường bộ cao tốc thuộc 2 Hành lang và 1 vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

		1		Tuyến Hà Nội - Lào Cai

				- Giai đoạn 1		VEC		245km, 2-4 làn xe		245km, 2-4 làn xe		2007-2012		2007-2012		653		653				3415/QĐ, 14/11/07		1,249		Thu phÝ hoàn vèn		Vay l¹i (ODA : 200 + OCR: 896) + TPCT :153		VEC		662		83		635		71		Đã sơ tuyển 8/8 gói thầu xây lắp, kí hợp đồng gói A1 ngày 25/3/06, khởi công dự án 25/4/2009. Đang tiến hành GPMB (HT 50%), hoàn thành dự án năm 2012.

				- Giai đoạn 2				19km cßn l¹i,  4-6 làn xe toàn tuyÕn		19km						Ch­a x¸c ®Þnh																								Bộ giao Sở GTVT Lào Cai lập dự án đầu tư sử dụng vốn TPCP GĐ 2

		2		Tuyến Hà Nội - Hải Phòng		Bộ GTVT		100km		105km 6 làn xe toàn tuyÕn		Khëi c«ng 2008		2008-2012		938		200		738		28/BKH, 21/1/09		22950 tØ		BOT		Doanh nghiệp		NH phát triển VN		2100		840		1490		630		Đã khởi công ngày 19/5/08, hoàn thành năm 2012. Có 10 gói XL: Đang thi công gói 7, 9; chuẩn bị ký HĐ gói 10. Quý III/2009 đấu thầu xong và triển khai thi công toàn tuyến. GPMB được 90%.

		3		Tuyến Bắc Ninh - Lạng Sơn		Côc ĐBVN		140km; 6 làn xe		140km, 4-6 làn xe		Khëi c«ng 2010		2008-2013		1,400				1,400		chưa có		1,400		Vay ADB		Vay OCR		VEC		0		0		0		0		ADB đã tài trợ 1,5 tr USD để lập DA và cho vay hỗ trợ kĩ thuật để TKKT và vốn vay dự kiến đưa vào tài khoá 2011. Hiện ADB đang tuyển chọn TV thực hiện TKKT. Dự kiến tháng 7/2010 hoàn thành lập dự án.

		4		Tuyến Nội Bài - Hạ Long (Mông Dương)		Cục ĐBVN		170km; 4-6 làn xe		196km, 4-6 làn xe		Khëi c«ng 2010		2009-2014		850				850		228/QĐ, 23/1/09		940		BOT		Doanh nghiệp		GITEX (TQ)		0		0		0		0		Đã phê duyệt đề xuất dự án, nhà đầu tư GITEX (TQ) đang lập PA khảo sát lập dự án.

		5		Tuyến  Hạ Long - Móng Cái		Cục ĐBVN				150km, 4 làn xe				2008-2013								chưa có		850		Vay ADB		OCR		VEC		0		0		0		0		ADB đã tài trợ để hoàn chỉnh dự án, cho vay hỗ trợ để lập TKKT. VEC đang phối hợp với ADB để hoàn chỉnh dự án, dự kiến hoàn thành năm 2011.

				Các dự án đường bộ cao tốc thuộc các vùng kinh tế trọng điểm

		1		Tuyến Dầu Giây - Đà Lạt		Cục ĐBVN		230km; 4 làn xe		230km 4 làn xe		Sau 2010		2008-2015		1,000				1,000		chưa có		1,000		BOT		Doanh nghiệp		TCTy PTĐT Incheon		0		0		0		0		Nhà đầu tư Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ 1/10/2008 với Bộ GTVT. Cục ĐBVN Đang hoàn chỉnh ĐXDA để phê duyệt, TTg đã cho phép chỉ định Tư vấn lập dự án đầu tư, nhưng chưa thực hiện do có Nhà đầu tư đang nghiên cứu.

		II		Đường Hồ Chí Minh												2,564		2,564

		1		Đường Hồ Chí Minh (GĐ đến 2010)				3167km				2000-2010				2,564		2,564								TPCP																Kh«ng bao gåm cÇu lín

				- Giai ®o¹n 1 :

				- Giai ®o¹n 2 :

				Giai đoạn 1		Bộ GTVT				1342km, cấp III												539/QĐ-TTg		13,312								11,002		72		10,263		94		- Các hạng mục đang triển khai thi công:

				Giai đoạn 2																																				+ Đoạn Hòa Lạc - Thạch Quảng : Đã HT 105/106km mặt đường. Hiện đang vướng GPMB                                                                             + Nghi Sơn - Bãi Trành (54,5 km) : hoàn thành 6 cầu, 44/54km đường, vướng GPMB 5km, đang hoàn thiện

				+ Pắc Pó - Cao Bằng		Bộ GTVT																1733/QĐ 17/6/09		763				TPCP				50		29		104		38						578,565		43		77,937

				+ Cầu Ngọc Tháp		Bộ GTVT																2544/QĐ 16/8/07		550				TPCP				38		10		60		32		-  Đoạn Pác Pó - Cao Bằng : (52.5km), TMĐT 763 tỉ đã khởi công tháng 10/08.				18,978		27		31,033

				+ Đoạn Tân Cảnh - Buôn Mê Thuột																				1,843				TPCP												- Cầu Ngọc Tháp : khởi công 20/5/2009				37,764		54		416,090

				* QL14 đoạn qua TX Chư Sê		Bộ GTVT																2746/QĐ 11/9/2007		50				TPCP				24		15		16		9						175,717		52		6,271

				* QL14 đoạn qua TX Kon Tum		Bộ GTVT																1911/QĐ 18/9/2006		402				TPCP				252		134		311		117		-  Đoạn qua TT Chư Sê (5km) : TMĐT 50 tỉ, đã k/c 16/6/08, hoàn thành quý 3/2009.				6,800		52		192,642

				* QL14 đoạn qua TP PleiKu		Bộ GTVT																1910/QĐ 18/9/06		500				TPCP				163		24		103		14		- Đoạn qua TX Kon Tum (9 km), khởi công ngày 1/9/2008, HT cuối năm 2010				98,537		66		137,355

				* QL14 đoạn qua TP Buôn Ma Thuột		Bộ GTVT																1976/QĐ 4/7/08		891				TPCP				74		65		118		47		- Đoạn qua TP. Pleiku (11 km) : TMĐT 236 tỷ, đã cơ bản hoàn thành. Đoạn kéo dài phía nam TP. Pleiku đã thông qua DA và đã phê duyệt vào tháng 5/09.				4,400		17		79,822

				+ Đoạn qua thị xã Đồng Xoài		Bộ GTVT																2515/QĐ-BGTVT 13/9/03		134				TPCP				80		30		78		13		- Đoạn qua phía Bắc và Nam TP. Buôn Ma Thuột đã phê duyệt dự án, tháng 11/08 đã k/c đoạn phía Bắc, quý III/09 k/c đoạn phía Nam;				65,980		44		65,230

				+ Đoạn qua thị trấn Gia Nghĩa		Bộ GTVT																3182/QĐ-BGTVT  21/10/08		728				TPCP				373		122		476		86		- Đoạn qua TX Đồng Xoài (4,5 km): TMĐT 134 tỷ, GPMB được 4,2/4,5km, đã thi công xong phần nền, HT cuối năm 2009;				24,044		96		356,455

				+ Đoạn từ Chơn Thành - Vàm Cống																				6,005				TPCP												Đang đẩy nhanh tiến độ GPMB, dự kiến hoàn thành đầu năm 2010				32,500		33		1,240,763

				* Chơn Thành - Đức Hoà		Bộ GTVT																3950/QĐ, 17/12/07		3,389				TPCP				132		95		210		153						256,734		50		59,757

				* Mỹ An - Cao Lãnh		Bộ GTVT																2872/QĐ-BGTVT  21/9/07		467				TPCP				99		55		113		70		- Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (95km) : TMĐT 3.389 tỉ, đang GPMB. Triển khai 18/20 gói trong tháng 12/08 và các gói còn lại quý III/2009.				89,296		74		43,260

				* Đức Hoà - Thạnh Hoá		Bộ GTVT																2797/QĐ, 18/12/06		565				TPCP				560		7		497		5		- Đoạn Mỹ An - Cao Lãnh (26,5km) : TMĐT 467 tỉ, đang triển khai thi công 2 gói. Quý III/2009 k/c 4 gói còn lại.				17,111		29		492,191

				* Củ Chi - Đức Hoà, Thạnh Hoá - Mỹ An		Bộ GTVT																4593/QĐ, 29/11/05		1,584				TPCP				515		198		793		178		Phần xây lắp : đã hoàn thành, đang chuẩn bị các thủ tục liên quan để ban giao cho Khu QLĐB7. Riêng gói thầu 3 đường vuốt nối đang đấu thầu, dự kiến qúy 3/09 k/c.				13,589		38		645,555

				+ CÇu Cao L·nh		Bộ GTVT																2872/QĐ, 21/9/07		0				TPCP				137		137		0		0						136,738		46		0

				+ CÇu vàm Cèng		Bộ GTVT																chưa có		0				TPCP				0		0		0		0						0		0		0

				+ Đoạn qua TT Kiến Đức và Đăk Mil		Bộ GTVT																1988/QĐ,7/7/08		287				TPCP				63		51		79		66		- Đoạn qua TT Kiến Đức (5,2km) : TMĐT 162 tỉ, đã k/c tháng 2/09, HT cuối năm 2010. Đoạn quaTT ĐắcMil (3,6km): TMĐT 127 tỉ, đang GPMB, Bộ đã phê duyệt TKBVTC. K/c quý III/09				0		0		13,149

				+ Năm Căn - Đất Mũi		Bộ GTVT																857/QĐ, 02/4/08		3,540				TPCP				33		9		49		25		Đã khởi công một gói thầu đường. Các gói còn lại đang chuẩn bị phê duyệt dự toán để đấu thầu.				89		0		24,000

				+ Cầu Đầm Cùng		Bộ GTVT																4154/QĐ, 28/12/07		351				TPCP				17		11		68		63		-  Cầu Đầm Cùng : TMĐT 351 tỉ, đang triển khai GPMB và TKKT, đã k/c ngày 5/1/09.				9,000		18		5,663

		2		Đường Hồ Chí Minh (GĐ 2010 - 2020)				Ch­a x¸c ®Þnh				2010-2020				Ch­a x¸c ®Þnh				Ch­a x¸c ®Þnh						TPCP, các nguồn khác														Chưa xác định

		III		Cầu lớn trên đường Hồ Chí Minh												552		552

		1		Cầu Vàm Cống		Bộ GTVT		2074md cÇu; 16,47km 2 ®­êng ®Çu cÇu		2074md		Khëi c«ng 2008		2008-2012		316		316				chưa có		316		NSNN		EDCF				0		0		0		0		- Chiều dài 2 cầu 4.153m, đường nối 2 cầu dài 28 km. TMĐT 560 Tr USD (Dự kiến vay vốn ADB, EDCF, và úc), dự kiến k/c năm 2010.                                                               - Bộ đã giao TV trong nước lập DADT (Đang trong GĐ báo cáo cuối kì), tạm dừng để đợi tư vấn ADB vào chuẩn bị dự án.                                                                - Dự án HTKT chuẩn bị dự án do ADB viện trợ không hoàn lại (ADB 0,8 tr USD, TN 0,2 Tr USD). TA đã được 2 bên phê duyệt, hiện ADB đã tuyển chọn xong tư vấn và TV đã bắt đầu thực hiện vào tháng 10/08.

		2		Cầu Cao Lãnh		Bộ GTVT		2073md cÇu; 6km 2 ®­êng ®Çu cÇu		2073md		Khëi c«ng 2008		2008-2012		236		236				chưa có		236		NSNN		óc				0		0		0		0

		B		Đường sắt												33,000		3,000		30,000				35,701

		1		Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - TP. HCM		TCTySVN		1630km		1630km		Khëi c«ng 2009		Chưa xác định		33,000		3,000		30,000		chưa có		33,000		ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ		Chưa xác định		Chưa xác định		0		0		0		0		TCTĐS đã báo cáo cuối kì lần 2 ngày 13/3/2009, đang chỉ định tư vấn thẩm tra, dự kiến  tháng 7/2009 TCT trình Bộ sau đó Bộ trình Chính phủ và Quốc Hội.

		1.1		Tuyến đường sắt trên cao Yên Viên - Ngọc Hồi (GĐ1)		TCTy ĐSVN				28km, (GĐ1:11,5km)				2008-2017								3304/QĐ-BGTVT, 31/10/08		1731 (GĐ 1 : 1230)		NSNN		ODA Nhật Bản		Nhà nước		0		0		0		0		Đã quyết định đầu tư 31/10/2008. Tháng 3/08 kí hiệp định vay vốn TKKT. Hiện TCTĐS đang đấu thầu lựa chọn tư vấn TKKT (TKKT trong 27 tháng) dự kiến tháng 6/2009 TCT trình phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn TKKT.

				Các DA đường sắt thuộc 2 Hành lang và 1 vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

		1		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai		TCTySVN		280km		280km		2007-2010		2007 -2011		160		160				2742/QĐ-BGTVT, 10/9/07		160		NSNN		ADB (60), AFD(50), DGTPE(30)+NSNN(20)		Nhà nước		17,8 tỉ		0		17,8 tỉ		0		TCTĐSVN đang triển khai thiết kế kỹ thuật, dự kiến đầu năm 2010 khởi công

		2		Xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng		TCTySVN		398km, khæ 1,435m		318km		Sau 2020		Sau 2010		9,760		2,760		7,000		chưa có		610		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		0		0		0		0		Tháng 4/2007, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã cùng các Bộ ngành có liên quan tổ chức một đoàn công tác sang làm việc với Bộ Đường sắt Trung Quốc và hai bên đã ký Biên bản hội đàm về đề xuất của đoàn Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư các dự án đường sắt. ngày 27/8/2007 Bộ GTVT đã có quyết định số 2616/QĐ-BGTVT cho phép TCTĐSVN lập Báo cáo đầu tư dự án.

		3		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội		TCTySVN		165km		165km		Sau 2010		Sau 2010		100				100		chưa có		100		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		0		0		0		0		ngày 02/10/2007 Bộ GTVT đã có văn bản số 6233/BGTVT-KHĐT đề nghị TTgCP cho phép chỉ định thầu tư vấn lập BCĐT dự án, TTgCP đã chấp thuận, hiện TCTĐSVN đang triển khai thủ tục chỉ định tư vấn lập BCĐT

		4		Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt phục vụ khai thác sản xuất Alumin - nhôm tại các tỉnh Tây Nguyên		CĐSVN		Đang lùa chän PA tuyÕn (Khæ 1,435m)				2010 - 2020		2010-2020		1,300				1,300		chưa có		100		Đường sắt chuyên dùng		Doanh nghiệp		TCTy Than khoáng sản		0		0		0		0

		C		Đường biển																				868																Đã bổ sung trong Qui hoạch tổng thể phát triển giao thông vận ti đường sắt đến năm 2020 tầm nhìn 2050, hiện đang thẩm định để trình TTgCP phê duyệt .                                                                            Tập đoàn Than khoáng sản đang lập Báo cáo đầu tư

		1		Xây dựng cảng trung chuyển contairner quốc tế tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà		Côc HHVN		2 bÕn khëi ®éng		Gé khởi động: XD 2 bến container, HH thông qua: 0,5-     0,7triệu   TEU/năm		2008 -2010		2008-2011		197		196,622				2179/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2007		197		BO		Doanh nghiệp		TCTy HHVN		17 tỷ		0		17 tỷ		0

		2		Xây dựng cảng cửa ngõ phía Bắc tại Lạch Huyện, TP. Hải Phòng (Bao gồm cả cầu Đình Vũ)		Côc HHVN		Đª+luång		2 bến		2008-2011		2008-2012		4.660tỷ VNĐ		4.660 tỷ VNĐ				3793/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2008		473		NSNN + Doanh nghiệp		Doanh nghiệp		TCTy HHVN		0		0		0		0		- TTgCP đã cho phép khởi công giai đoạn khởi động (2 bến). Đã hoàn thành phần san lấp trên bờ và công tác TKKT. Đang tổ chức đấu thầu các gói xây lắp chính;

				- X©y dùng 2 bÕn container		Tæng Cty HHVN		02bÕn		6triÖuT/năm,  tµu cËp bÕn 50,000DWT		2008-2011		Ch­a phª duyÖt		2.919 tỷ VNĐ		2.919 tỷ VNĐ								Doanh nghiệp																Giao TCT HHVN chñ tr× huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­

				- Xây dựng Đoạn Tân Vũ - Lạch Huyện		Bộ GTVT				5km cầu, 12 km đường				2008-2012		97		.						375		BOT		Doanh nghiệp		VIDIFI										- Đang lập ĐXDA, phê duyệt quý II/2009, phần cầu Đình Vũ dự kiến sử dụng vốn vay JICA 200 triệu USD.

		3		Xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu		Côc HHVN		40km		40km				2008-2011		198,019      ( t­¬ng ®­¬ng 3.148,5 tỷ VNĐ)		178,530		19,489		3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2007		198		NSNN		NSNN				180 tỷ		8 tỷ		180 tỷ		0		Bộ GTVT đã có Quyết định đầu tư (3744/QĐ-BGTVT ngày 30/11/07). năm 2008 đã thực hiện 180 tỉ để RPBM, GPMB và TKKT. năm 2009 ghi vốn 150 tỷ để tiếp tục thực hiện GPMB và chuẩn bị KC gói thầu XL đầu tiên quý IV/09.

				Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị vải		Bộ GTVT - PMU85				4 bến, tàu 80.000T, luồng tàu, đường 965				2008-2011								695/QĐ-TTg, 24/6/04 và 40/QĐ-BGTVT, 05/1/06		605		NSNN		NSNN				1990 tỉ		650 tỉ		1069,5 tỷ		114,8 tỉ		- Đã khởi công: 02 gói XL số 1, 2 (XD 2bến Thị VảI, XD 2 bến Cái Mép); Khởi công tiểu dự án Đường 965 nối cảng CM tới QL51; dự kiến hoàn thành tháng 10/2010.

		D		Đường Hàng không												2,628		840		1,788				3,632																- Đang thực hiện thương thảo hợp đồng gói 3: Luồng vào cảng.

		1		Xây dựng cảng hàng không quốc tế Dương Tơ - Phú Quốc		Cụm cảng HKMN		2TrHK/năm		2Tr. HK/năm (GĐ 1)		2008-2012		2008-2012		156		56		100		1406/QĐ-TCTHKMN		156				Vốn đấu tư phát triển của DN		CCHK Miền Nam		286		195		287		1		- báo cáo TTCP tách hạng mục thiết bị báo hiệu luồng.

		2		Xây dựng nhà ga T2 - cảng HKQT Nội Bài		Cụm cảng HKMB		8-10 TrHK/năm		10Tr. HK/năm (GĐ 1)		2008-2011		2008-2010		388		300		88		chưa có		388		Vay quỹ dự trữ quốc gia		Doanh nghiệp		CCHK Miền Bắc		49		48		49		47		- TMĐT dự kiến tăng lên 11.500 tỷ. Hiện đang tổng hợp báo cáo TTCP cho phép ĐC dự án.

		3		Xây dựng  ga hành khách - cảng HKQT Đà Nẵng		Cụm cảng HKMT		4TrHK/năm		4TrHK/năm		2007-2010		2007-2011		84		84				392/QĐ-BGTVT		88		NSNN + Doanh Nghiệp		NSNN + Doanh Nghiệp				232		30		202		0

		4		Cảng HKQT Long Thành		Cụm cảng HKMN		25TrHK/năm		25TrHK/năm (GĐ 1)		Khëi c«ng 2008		Sau 2015		2,000		400		1,600		chưa có		3,000		BOT						0		0		0		0		Đã k/c 23/11/08. Đang thi công gói thầu cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, dự kiến 2010 hoàn thành  .

		E		Các dự án quan trọng ngoài QĐ 412/QĐ-TTg												0		0		0																				Tháng 7/09 hoàn thành công tác GPMB. TTgCP đó chấp thuận phương án kiến trúc, dự kiến tháng 7/09 phê duyệt BC NCKT. TTgCP đã cho phép sử dụng vốn ODA Nhật Bản. Đang đề nghị TTgCP cho sử dụng nguồn vốn đối ứng theo hình thức ngân sách cấp để triển khai các công việc còn lại.

		1		Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành		VEC				58km, 8 làn xe, GĐ1 : 4 làn xe				2008-2013								chưa có		1,200		NSNN		ADB+JBIC				0		0		0		0		Hiện đang thi công các gói thầu XL (Gói móng và tầng hầm đã hoàn thành; Gói công trình giao thông tháng 9/2010 hoàn thành; Gói thõn và mỏi nhà ga tháng 12/09 hoàn thành. Đang triển khai các gói thiết bị.

		2		Tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu kết hợp mở rộng QL51		Cục ĐBVN				4-6 làn xe				2008-2013								2067/QĐ, 26/8/08		434		BOT		Doanh nghiệp		IDICO, BIDV, TCTy XD Sông Đà		0		0		0		0		9 DN nhà nước đang triển khai thành lập Cty cổ phần để lập QH, dự án, GPMB và đề xuất giải pháp tài chính trình TTgCP phê duyệt.

		3		Đường Láng - Hoà Lạc		Bộ GTVT				6 làn cao tốc, 2 tuyến đường gom				2005-2010								2013/QĐ-BGTVT, 11/7/03; 3198/QĐ, 24/10/07		430		TW+HN		NSNN		Bộ GTVT/Ban TL		3466		866		3150		767
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Ngoai 412 (phu luc 4)

		c¸c dù ¸n  lín  khëi c«ng 2008 (Ngoµi c¸c dù ¸n t¹i Q§ 412)

																														§¬n vÞ tÝnh : triÖu USD

		STT		Tªn dù ¸n		Chñ ®Çu t­ (C¬ quan nhµ n­íc cã TQ)		Dù kiÕn quy m« x©y dùng theo Q§ 412		Quy m« x©y dùng ®· ®­îc phª duyÖt		Dù kiÕn thêi gian triÓn khai theo Q§ 412		Thêi gian triÓn khai		Dù kiÕn TM§T theo Q§ 412		Ph©n k× ®Çu t­ theo Q§ 412				TM§T		H×nh thøc ®Çu t­		Nguån vèn		Nhµ ®Çu t­		TiÕn ®é		Ghi chó

																		§Õn n¨m 2010		2010-2020

				Tæng sè

		1		QL3 (Hµ Néi - Th¸i Nguyªn)		Bé GTVT				4 lµn xe				2008-2012								320		NSNN		ODA				Quý 3/08 khëi c«ng

		2		CÇu NhËt T©n		Bé GTVT				3918md				2007-2011								400		NSNN		ODA (NhËt B¶n)				TKKT xong, ®ang tr×nh ®Ó phª duyÖt trong th¸ng 3/08. §ang s¬ tuyÓn, quý 3/08 khëi c«ng

		3		C¶ng ThÞ v¶i - C¸i MÐp		Bé GTVT				2 bÕn container, 2 bÕn tæng hîp tµu 50.000				2007-2011								185		NSNN		ODA (NhËt B¶n)				§· më thÇu 2 gãi x©y l¾p nh­ng gi¸ thÇu v­ît 1,8 lÇn. Bé GTVT tr×nh TtgCP cho t¸ch ®­êng tõ QL51 xuèng c¶ng ®Ó thi c«ng b»ng vèn NSNN vµ dïng vèn NSNN thuª TV quèc tÕ lËp l¹i gi¸ gãi thÇu ®Ó xö lý kÕt qu¶ ®Êu thÇu vµ cã thÓ khëi c«ng ®­êng vµo c¶ng ®Çu quý 3/2008

		4		44 cÇu ®­êng s¾t		TCTy §SVN				44 cÇu				2007-2012								290		NSNN		ODA (NhËt B¶n)				TKKT xong ®ang ®/c l¹i TM§T. §ang s¬ tuyÓn 1 gãi (17 cÇu). Cuèi quý 2/08 khëi c«ng

		5		Vµnh ®ai 3 - G§ 2		Côc §BVN				10km, 4 lµn xe				2008-2012								312		NSNN		ODA (NhËt B¶n)				§· thÈm ®Þnh hiÖp ®Þnh vay, th¸ng 3 kÝ. §ang xin ý kiÕn Bé XD ®Ó phª duyÖt dù ¸n. PhÊn ®Êu cuèi n¨m 2008 khëi c«ng

		6		CSHT §BSCL		Côc §S«ngVN				98km QL, 400km ®­êng thuû TW, 205km ®­êng tØnh, 58km ®­êng thuû §P				2007-2012								138		NSNN		ODA (WB)				KÝ hiÖp ®Þnh th¸ng 11/07. §ang TKKT vµ lËp HSMT G§1. §Çu quý 2/08 khëi c«ng gãi ®Çu tiªn.

		7		§­êng tØnh miÒn trung + T©y Nguyªn		Bé GTVT				1600km tØnh lé/19 tØnh				2007-2012								125		NSNN		ODA (ADB)				Cã 3 giai ®o¹n. §· ®Êu thÇu xong G§ 1. §· khëi c«ng mét sè gãi trong th¸ng 12/07

		8		Giao th«ng n«ng th«n 3		Bé GTVT				2150-3150km ®­êng GTNT				2007-2012								94		NSNN		ODA (WB)				§ang lËp l¹i danh s¸ch c¸c tuyÕn. Trong th¸ng 2/08 khëi c«ng mét sè gãi ®Çu tiªn.

		9		Më réng QL1 ®o¹n Mü ThuËn - CÇn Th¬		Côc §BVN				33,43km				2008-2009								250		NSNN						§· duyÖt TKKT 4/9 gãi, ®· më thÇu 2/9 gãi, ®ang GPMB. Khëi c«ng trong quý I/08.

		10		CÇu yÕu trªn c¸c quèc lé		Côc §BVN				118 cÇu				2008-2012										NSNN		ODA (NhËt B¶n)				TKKT xong. §· khëi c«ng 3 gãi vµ ®ang xÐt thÇu ®Ó khëi c«ng c¸c gãi kh¸c (14 gãi cña G§1) trong n¨m 2008

		11		TuyÕn ®­êng s¾t Yªn Viªn - Lµo Cai		TCTy §SVN				280km				2008-2010								160		NSNN		ODA (ADB+Ph¸p)				TKKT trong n¨m 2008. K/c«ng 2009

		11		C¸c tuyÕn ®­êng s¾t ®Êu nèi phÝa B¾c		TCTy §SVN				605km				2008-2011								72		NSNN		ODA (Trung Quèc)				Quý I/08 duyÖt TKKT + TDT. Quý II/08 khëi c«ng.

		12		TuyÕn ®­êng s¾t Vinh - TP.HCM		TCTy §SVN				1407km				2008-2010								68		NSNN		ODA (Trung Quèc)				Quý I/08 duyÖt TKKT + TDT. Quý II/08 khëi c«ng.

		14		Më réng QL1 ®o¹n Trung L­¬ng - Mü ThuËn		Cục ĐBVN		82km, 4-6 lµn xe		82km, 4-6 lµn xe		Khëi c«ng 2008		2008-2013		1,000		745		255		94		BOT		Doanh nghiÖp

		13		CÇu §ång Nai vµ 2 tuyÕn ®Çu cÇu		Côc §BVN				CÇu vµ 2 nót giao				2008-2009								105		BOT (NS gãp 500 tØ ®Ó GPMB)		Doanh nghiÖp + NSNN		TCTy XD 1 - Bé XD		§· duyÖt ®Ò xuÊt DA trong th¸ng 12/07. §· lËp xong DA ®Çu t­. §ang TKKT. TTgCP ®· cã ý kiÕn vÒ c¬ chÕ ®Æc thï cho dù ¸n (Rót ng¾n thñ tôc GPMB. Dù kiÕn khëi c«ng th¸ng 5/2008





BOT

		Tình hình triển khai các dự án BOT (ngoài QĐ 412/QĐ-TTg)

		Số TT		Tên dự án		Quy mô, phạm vi		Thùc hiÖn hÕt 2007		TMĐT (Triệu đồng)						Dù kiÕn khëi c«ng		Thùc hiÖn tõ ®Çu DA ®Õn hÕt 2007						Gi¶I ng©n tõ ®Çu DA ®Õn hÕt 2007						Hình thức đầu tư		Cơ quan nhà nước có thẩm quyền		Nhà đầu tư		Tiến độ triển khai		Ghi chó

										Tổng số		Phần NSNN đóng góp		Phần nhà đầu tư góp				Tæng sè		PhÇn NSNN ®ãng gãp		PhÇn nhµ ®Çu t­ gãp		Tæng sè		PhÇn NSNN ®ãng gãp		PhÇn nhµ ®Çu t­ gãp

				C¸c dù ¸n BOT

				Tổng cộng						14,957,043

		I		Các dự án chuyển tiếp				2,660,764		4,616,343		1,119,843		3,496,500

		1		QL13 Đoạn Thủ đầu Một - cầu Tham Rớt		37 km		381,000		381,000		48,000		333,000																		Bình Dương		Becamex		Cơ bản hoàn thành

		2		QL13 Đoạn cầu Tham Rớt - An Lộc		31 km		240,000		240,000		0		240,000																		Bình Phước		Ldoanh TCT Cao su		Cơ bản hoàn thành.

		3		QL1A đoạn Hoà Cầm - Hoà Phước		9km		10,000		350,000		0		350,000																		Cục ĐBVN		Công ty 545		Đã kí hợp đồng ngày 15/11/2007. Khối lượng đạt 50%, vướng GPMB. Dự kiến hoàn thành tháng 2/2010.

		4		Cầu Rạch Miễu(BOT 48%=, NS 52%)				900,000		989,000		571,000		418,000																		Bộ GTVT		CTy BOT Rạch Miễu		Đã khánh thành 19/1/2009

		5		Mở rộng QL 2 Nội Bài - Vĩnh Yên		27km		528,750		705,000		289,000		416,000																		Cục ĐBVN		TCTy Sông Đà		Khối lượng đạt 90%; Đã hoàn thành thi công 25,5km đưa vào khai thác sử dụng. Vướng GPMB (1,5km) trên địa bàn TP. Hà Nội. Đã cho thu phí hoàn vốn từ tháng 8/08

		6		Tránh TP Thanh Hoá		11km		164,400		822,000		141,000		681,000																		Cục ĐBVN		BITEXCO		Khối lượng đạt 90%; Đã khai thác tuyến chính và thu phí từ 1/1/2009. Đang thi công giai đoạn 2, Bộ GTVT đx họp với UBND tỉnh THoá và Công ty BOT, chốt tiến độ 31/8/2009 thông xe kĩ thuật, 15/9/2009 hoàn thành toàn bộ.

		7		Tránh TX Hà Tĩnh		14km		166,234		302,243		2,243		300,000																		Cục ĐBVN		TCTy Sông Đà		Khối lượng đạt 90%; Tuyến chính đã đưa vào khai thác sử dụng từ 25/12/2008, đang thi công 2 tuyến nhánh, vướng GPMB nút giao phía Bắc và 2 tuyến nhánh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực giải quyết. Đã cho phép thu phí từ 01/12/2008

		8		Tránh TP Đồng Hới		19km		250,380		417,300		27,300		390,000																		Cục ĐBVN		TCTy Trường Thịnh		Khối lượng đạt 65%; Hoàn thành dự kiến quý 2/2010. Vướng GPMB.

		9		Tránh TX Vĩnh Yên		10km		20,000		409,800		41,300		368,500																		Cục ĐBVN		TCTy thương Mại		Đang tiến hành công tác GPMB (Đạt 90%). Đấu thầu xong các nhhà thầu XL, hiện đã thực hiện được 50% khối lượng. Vướng GPMB. HT dự kiến tháng 1/2010

		II		Các dự án khởi công mới						10,340,700

		1		Đường cao tốc Biên Hoà - Cái Mép - Vũng Tàu (GĐ 1) kết hợp mở rộng QL51						4,800,000																						Cục ĐB		IDICo + BIDV + Hải Châu		- Dự án Cao tốc BH - VT, 'Bộ GTVT' đã duyệt ĐXDA 
 - Mở rộng QL51: 'Bộ GTVT' đã có quyết định chấp thuận Nhà đầu tư đàm phỏn hợp đồng BOT tiểu dự án Mở rộng QL51, hiện Nhà đầu tư Đang làm việc với Cục ĐBVN để đàm phán hợp đồng BOT. Nhà ĐT đã trình TKCS, 'Bộ GTVT' Đang thẩm định. Dự kiến khởi công quý III/2009

		2		Cầu Đồng Nai và 2 tuyến đầu cầu						1,600,000		500,000		1,100,000																		Cục ĐB		TCTy XD 1 - Bộ Xây dựng		Đã  khởi công tháng 6/2008. Hoàn thành tháng 5/2010. Đang GPMB (Bình Dương, Đồng Nai). Đang tiến hành thi công cọc khoan nhồi, sản lượng đạt 306 tỉ.Hiện đang vướng GPMB ở Bình Dương và Đồng Nai

		3		Mở rộng QL20						400,000																						Cục ĐBVN		CTy 7/5 Bộ Quốc Phòng		Cuối năm 2008 đã khởi công.

		4		Tránh TX Phan Rang - Tháp Chàm		9,5km				418,000																						Cục ĐBVN				Đã khởi công tháng 4/2009

		5		Tránh Đức Phổ và Na Hà		15km				450,000																						Cục ĐBVN				- Đoạn Đức Phổ : Bộ KHĐT đang xem xét cấp giấy phép đầu tư để tháng 11/2008 khởi công.                                                                        - Đoạn Na Hà : Bộ đã giao Cục ĐBVN lập DAĐT để đầu tư bằng nguồn NS. Tỉnh mới có văn bản giới thi

		6		Đồng Xoài - Chơn Thành		34km				500,000																						Tỉnh Bình Phước				Bộ đã giao tỉnh quản lý đoạn tuyến này để thực hiện BOT. TTgCP đã giao tỉnh chủ trì thực hiện đầu tư BOT

		7		QL10 (Tân Đệ - La Uyên)		10km				350,000																						Cục ĐBVN		Cty Thành Công (Nam Định)		Khởi công tháng 9/2008. Đã cấp giấy phép đầu tư. Đang tiến hành GPMB và thi công 3,5 km các đoạn có mặt bằng. HT tháng 9/2010

		8		Mở rộng thị xã Quảng Trị - TX Đông Hà		10km				500,000																						Cục ĐBVN		CTy Trường Thịnh		Đã khởi công ngày 18/10/2008, thi công trong 24 tháng, khối lượng thực hiên 5%, công tác GPMB chậm, hoàn thành 10/2010.

		9		QL6 (Ba La - Xuân Mai)		22km				700,000																						Cục ĐBVN				Bộ đang xem xét để phê duyệt đề xuất dự án. Đang chỉnh sửa đề xuất dự án. Bộ đã nghe báo cáo cuối kì. Hiện chưa có nhà đầu tư. Tuy nhiên do dự án thuộc TP. HN sau khi mở rộng, khả năng thu phí BOT không cao. Bộ GTVT đề ghị dự án sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn II

		10		QL13 (An Lộc - Hoa Lư)		45km				500,000																										TTgCP đã giao tỉnh phối hợp với Bộ GTVT thực hiện theo hình thức BTO

		11		Cảng Nha Trang		0,6TrT /năm				122,700																						Cục HHVN		Khả năng giao TCTy HHVN		Đã có quyết định kết thúc dự án. Hiện Cục HHVN đang lập dự án làm cơ sở để huy động vốn

		12		Cảng Quy Nhơn		2,2TrT/ năm				209,000																						Cục HHVN				Bộ GTVT đã cho phép huy động vốn theo hình thức cổ phần để đầu tư bến 30.000 DWT. Dự án hiện đã được phê duyệt, TMĐT 767 tỉ sử dụng vốn cổ phần
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